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	Số: 7038/BYT-MT
V/v hướng dẫn thực hiện Đề án tổng
thể xử lý chất thải y tế giai đoạn 2011-
2015 và định hướng đến 2020
	Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2012


	Kính gửi:
	- Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Các đơn vị y tế trực thuộc Bộ Y tế;
- Đơn vị y tế Bộ, ngành.


Ngày 15/11/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ký phê duyệt Đề án tổng thể xử lý chất thải y tế giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến 2020 tại Quyết định số 2038/QĐ-TTg. Ngày 12/6/2012 và ngày 15/8/2012, Bộ Y tế đã tổ chức 02 Hội nghị triển khai Đề án tổng thể xử lý chất thải y tế giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến 2020 tại 2 khu vực miền Bắc và miền Nam. Căn cứ vào mục tiêu của Đề án và kết quả Hội nghị, Bộ Y tế hướng dẫn các Sở Y tế, các đơn vị y tế trực thuộc Bộ Y tế, các đơn vị y tế Bộ, ngành liên quan triển khai các hoạt động sau đây:

1. Mục đích:

Làm căn cứ để Sở Y tế, các đơn vị y tế trực thuộc Bộ Y tế, các đơn vị y tế Bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện Đề án đảm bảo đúng mục tiêu và tiến độ.

2. Nội dung chính cần triển khai thực hiện

Để đạt mục tiêu đến năm 2020, 100% cơ sở y tế ở các tuyến từ Trung ương đến địa phương thực hiện xử lý chất thải y tế (bao gồm cả chất thải rắn, nước thải và khí thải) bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường, các Sở Y tế, các đơn vị y tế trực thuộc Bộ Y tế, các đơn vị y tế Bộ/ngành cần tiến hành đầu tư, xây dựng hệ thống xử lý chất thải y tế nhằm khắc phục cơ bản tình trạng ô nhiễm môi trường tại các cơ sở y tế ở Trung ương và địa phương (Theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 1 của Quyết định số 2038/QĐ-TTg ngày 15/11/2011). Theo đó, các địa phương, y tế Bộ/ngành liên quan cần phải lập Dự án “Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải cho các cơ sở y tế công lập bảo đảm đạt tiêu chuẩn môi trường“. Để triển khai thực hiện nội dung này, Bộ Y tế hướng dẫn các bước thực hiện như sau:

2.1. Khảo sát đánh giá thực trạng quản lý, xử lý chất thải y tế tại các cơ sở y tế công lập và xác định nhu cầu đầu tư hệ thống xử lý chất thải y tế để đạt mục tiêu của Đề án

a) Đối với các cơ sở y tế do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh, thành phố

- Sở Y tế tiến hành khảo sát đánh giá thực trạng tình hình quản lý, xử lý chất thải y tế tại các cơ sở y tế do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh, thành phố và lập, phê duyệt Kế hoạch tổng thể quản lý chất thải y tế của tỉnh và các cơ sở y tế làm cơ sở để xác định nhu cầu đầu tư.

- Trên cơ sở kết quả khảo sát thực trạng tình hình quản lý, xử lý chất thải y tế tại các cơ sở y tế do địa phương quản lý ở trên, Sở Y tế xác định nhu cầu đầu tư/nâng cấp hệ thống xử lý chất thải y tế về chất thải rắn, khí thải và nước thải y tế cho các cơ sở y tế do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh, thành phố để đạt mục tiêu của Đề án.

b) Đối với các đơn vị y tế trực thuộc Bộ Y tế

- Các đơn vị y tế trực thuộc Bộ Y tế tiến hành khảo sát đánh giá thực trạng quản lý, xử lý chất thải y tế của đơn vị mình quản lý và lập, trình phê duyệt Kế hoạch quản lý chất thải y tế đơn vị

- Trên cơ sở kết quả khảo sát thực trạng tình hình quản lý, xử lý chất thải y tế ở trên, đơn vị y tế trực thuộc Bộ Y tế xác định nhu cầu đầu tư/nâng cấp hệ thống xử lý chất thải y tế về chất thải rắn, khí thải và nước thải y tế của đơn vị để đạt mục tiêu của Đề án.

- Các dự án đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, xây dựng mới phải bảo đảm có các hạng mục xử lý chất thải phù hợp quy định hiện hành.

c) Đối với y tế các Bộ, ngành liên quan

- Đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý về y tế của các Bộ, ngành tiến hành khảo sát đánh giá thực trạng quản lý, xử lý chất thải y tế của các cơ sở y tế trực thuộc Bộ, ngành quản lý.

- Trên cơ sở kết quả khảo sát thực trạng tình hình quản lý, xử lý chất thải y tế ở trên, Đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý về y tế của các Bộ, ngành xác định nhu cầu đầu tư hệ thống xử lý chất thải y tế về chất thải rắn, khí thải và nước thải y tế của các cơ sở y tế trực thuộc Bộ, ngành để đạt mục tiêu của Đề án.

2.2. Xác định lộ trình đầu tư

a) Trong năm 2012

Ưu tiên đầu tư hệ thống xử lý chất thải y tế đối với cả nước thải, chất thải rắn và khí thải cho các cơ sở y tế gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày 22/4/2003 chưa thực hiện xử lý triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường đảm bảo xong trước ngày 31 tháng 12 năm 2012.

b) Giai đoạn từ năm 2013 - 2015:

* Những cơ sở y tế cần xem xét ưu tiên đầu tư trong giai đoạn 2013-2015:

- Các cơ sở y tế có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường;

- Các cơ sở y tế đã có hệ thống xử lý chất thải y tế nhưng xuống cấp hoặc quá tải;

- Các cơ sở y tế đã xây dựng cơ sở vật chất nhưng chưa được đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải y tế.

c) Giai đoạn từ năm 2016-2020

Đầu tư hệ thống xử lý chất thải y tế đảm bảo 100% chất thải y tế (bao gồm chất thải rắn y tế, nước thải và khí thải) phát sinh từ các cơ sở y tế đều được xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường.

2.3. Xác định mô hình/hình thức xử lý chất thải y tế

- Về nước thải: Đầu tư hệ thống xử lý nước thải y tế theo hình thức thu gom và xử lý tại chỗ (trừ một số cơ sở y tế được xây dựng theo mô hình hợp khối hoặc gần nhau, có thể thực hiện theo hình thức xử lý tập trung cho cụm các cơ sở này).

- Về chất thải rắn: Đầu tư hệ thống xử lý chất thải rắn y tế theo hình thức xử lý tập trung, theo cụm hoặc tại chỗ căn cứ vào: (i) Quy hoạch tổng thể hệ thống xử lý chất thải rắn y tế nguy hại đến 2025 được phê duyệt tại Quyết định số 170/QĐ-TTg ngày 08/02/2012; (ii) Mức độ phát sinh tập trung chất thải rắn y tế nguy hại; (iii) Khối lượng chất thải rắn y tế nguy hại phát sinh; (iv) Hiện trạng cơ sở xử lý chất thải rắn; (v) Mức độ thuận tiện trong việc thu gom, vận chuyển; (vi) Quy hoạch phát triển mạng lưới y tế.

- Về khí thải: Đầu tư hệ thống thu gom và xử lý khí thải theo hình thức tại chỗ.

2.4. Xây dựng nhu cầu kinh phí đầu tư hệ thống xử lý chất thải y tế về chất thải rắn, khí thải và nước thải y tế và dự kiến nguồn vốn thực hiện

a) Đối với các cơ sở y tế do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh, thành phố

Trên cơ sở nhu cầu đầu tư hệ thống xử lý chất thải y tế cho các cơ sở y tế do địa phương quản lý đã được xác định ở trên, Sở Y tế phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính xây dựng nhu cầu kinh phí và dự kiến nguồn vốn để đầu tư/nâng cấp hệ thống xử lý chất thải y tế về chất thải rắn, khí thải và nước thải y tế cho các cơ sở y tế do địa phương quản lý.

b) Đối với các đơn vị y tế trực thuộc Bộ Y tế

Trên cơ sở nhu cầu đầu tư hệ thống xử lý chất thải y tế về chất thải rắn, khí thải và nước thải y tế do đơn vị y tế trực thuộc Bộ Y tế đề xuất và các dự án được duyệt, Vụ Kế hoạch Tài chính - Bộ Y tế tổng hợp, xây dựng nhu cầu kinh phí hàng năm và trung hạn để triển khai thực hiện.

c) Đối với y tế các Bộ, ngành liên quan

Trên cơ sở nhu cầu đầu tư hệ thống xử lý chất thải y tế về chất thải rắn, khí thải và nước thải y tế của đơn vị y tế trực thuộc Bộ, ngành, Đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý về y tế của các Bộ, ngành tiến hành xây dựng nhu cầu kinh phí và dự kiến nguồn vốn để đầu tư hệ thống xử lý chất thải y tế về chất thải rắn, khí thải và nước thải y tế cho các cơ sở y tế do Bộ, ngành quản lý.

2.5. Xác định nguồn vốn thực hiện

a) Đối với nguồn vốn ngân sách nhà nước

Đối với các dự án đầu tư hệ thống xử lý chất thải y tế được chi từ nguồn vốn đầu tư phát triển:

- Ngân sách trung ương (bao gồm vốn sự nghiệp môi trường và vốn đầu tư phát triển NSNN): Đảm bảo cho các dự án do Bộ Y tế quản lý theo quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền.

Bộ Y tế phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính xác định nguồn vốn hàng năm và trung hạn để đầu tư hệ thống xử lý chất thải y tế đối với chất thải rắn, khí thải và nước thải cho các cơ sở y tế trực thuộc Bộ Y tế.

Riêng dự án xử lý triệt để ô nhiễm môi trường đối với các cơ sở y tế công lập gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng do Bộ Y tế quản lý, nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Quyết định số 58/2008/QĐ-TTg và Quyết định số 38/2011/QĐ-TTg được hỗ trợ 100% kinh phí từ ngân sách trung ương để thực hiện.

- Ngân sách địa phương: Đảm bảo cho các dự án do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý.

Căn cứ vào khả năng ngân sách địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xem xét, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp bố trí vốn đầu tư từ ngân sách địa phương; Việc hỗ trợ kinh phí đào tạo cho người lao động tại các cơ sở xử lý chất thải rắn trên cơ sở kế hoạch đào tạo; Việc hỗ trợ để bù đắp chi phí thu gom, vận chuyển trên cơ sở hợp đồng dịch vụ được ký kết; Việc bảo đảm phần vốn đối ứng đối với các dự án sử dụng vốn ODA;...

Riêng dự án xử lý triệt để ô nhiễm môi trường đối với các cơ sở y tế công lập gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý, nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Quyết định số 58/2008/QĐ-TTg và Quyết định số 38/2011/QĐ-TTg được hỗ trợ 100% kinh phí. Đối với tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương còn nhận trợ cấp cân đối từ ngân sách trung ương sẽ được ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu kinh phí cho địa phương bằng 50% tổng kinh phí của dự án xử lý triệt để ô nhiễm môi trường để thực hiện, ngân sách địa phương chịu trách nhiệm hỗ trợ 50%.

b) Đối với vốn tín dụng đầu tư

Danh mục các dự án vay vốn tín dụng đầu tư quy định tại Nghị định số 75/2011/NĐ-CP ngày 30/8/2011.

c) Đối với nguồn vốn ODA

Các dự án xử lý chất thải được ưu tiên thu hút nguồn vốn ODA. Vì vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố cần sớm đề xuất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tìm nhà tài trợ phù hợp và triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký danh mục dự án.

Hiện nay, Bộ Y tế đang triển khai thực hiện Dự án “Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện” vay vốn ưu đãi của Ngân hàng Thế giới với tổng kinh phí là 155 triệu đô la Mỹ. Vì vậy đề nghị các địa phương, đơn vị y tế trực thuộc Bộ Y tế tiến hành khảo sát thực trạng quản lý chất thải y tế, xác định nhu cầu kinh phí để đầu tư hệ thống xử lý chất thải y tế nhằm đạt mục tiêu của Đề án. Trên cơ sở đó, các địa phương, đơn vị y tế trực thuộc Bộ Y tế xem xét, đề xuất hỗ trợ nguồn vốn thực hiện từ Dự án “Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện” của Bộ Y tế.

d) Vốn tự có của đơn vị:

Từ các nguồn thu phí, viện phí và từ các nguồn thu hợp pháp khác.

e) Các nguồn vốn hợp pháp khác

Cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực môi trường (xử lý chất thải) có thể thực hiện huy động vốn dưới dạng góp cổ phần, vốn góp từ người lao động trong đơn vị, huy động các nguồn vốn hợp pháp khác thông qua hợp tác, liên kết với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức tài chính, cá nhân trong và ngoài nước để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất. Khuyến khích thí điểm mô hình đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP) theo Quyết định 71/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

2.6. Lập Dự án “Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải cho các cơ sở y tế công lập bảo đảm đạt tiêu chuẩn môi trường“

a) Đối với các cơ sở y tế do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh, thành phố

Trên cơ sở kết quả khảo sát thực trạng, nhu cầu đầu tư/nâng cấp hệ thống xử lý chất thải y tế cho các cơ sở y tế do địa phương quản lý và nhu cầu kinh phí, nguồn vốn thực hiện được xác định ở trên, Sở Y tế lập báo cáo nhu cầu đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải y tế cho các cơ sở y tế công lập do địa phương quản lý để đạt mục tiêu của Đề án và gửi báo cáo nhu cầu đầu tư về Bộ Y tế (Cục Quản lý môi trường y tế) để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ.

b) Đối với các đơn vị y tế trực thuộc Bộ Y tế

Trên cơ sở nhu cầu đầu tư/nâng cấp hệ thống xử lý chất thải y tế về chất thải rắn, khí thải và nước thải y tế do các đơn vị y tế trực thuộc Bộ Y tế đề xuất và nhu cầu kinh phí, nguồn vốn thực hiện được xác định ở trên, Cục Quản lý môi trường y tế - Bộ Y tế phối hợp với Vụ Kế hoạch Tài chính - Bộ Y tế lập báo cáo nhu cầu đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải y tế cho các đơn vị y tế trực thuộc Bộ Y tế.

c) Đối với y tế các Bộ, ngành liên quan

Trên cơ sở kết quả khảo sát thực trạng, nhu cầu đầu tư/nâng cấp hệ thống xử lý chất thải y tế cho các cơ sở y tế do Bộ, ngành quản lý và nhu cầu kinh phí, nguồn vốn thực hiện được xác định ở trên, Đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý về y tế của các Bộ, ngành lập báo cáo nhu cầu đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải cho các cơ sở y tế công lập do Bộ, ngành quản lý để đạt mục tiêu của Đề án trình cấp thẩm quyền phê duyệt và gửi báo cáo nhu cầu đầu tư về Bộ Y tế (Cục Quản lý môi trường y tế) để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ.

c) Lập Dự án "Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải cho các cơ sở y tế công lập bảo đảm đạt tiêu chuẩn môi trường “

Trên cơ sở các Báo cáo nhu cầu đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải cho các cơ sở y tế công lập do địa phương quản lý của 63 tỉnh, thành phố; Báo cáo nhu cầu đầu tư hệ thống xử lý chất thải y tế của các đơn vị y tế trực thuộc Bộ Y tế và Báo cáo nhu cầu đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải cho các cơ sở y tế công lập do Bộ/ngành quản lý đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Bộ Y tế (Cục Quản lý môi trường y tế) tiến hành tổng hợp, lập Dự án “Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải cho các cơ sở y tế công lập bảo đảm đạt tiêu chuẩn môi trường" để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

2.7. Triển khai thực hiện Dự án đầu tư sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai thực hiện dự án đầu tư cho các cơ sở y tế do địa phương quản lý và theo dõi, giám sát, báo cáo kết quả thực hiện.

- Bộ Y tế tổ chức triển khai giao vốn và chỉ đạo các Chủ đầu tư thực hiện dự án đầu tư cho các cơ sở y tế trực thuộc Bộ Y tế và theo dõi, giám sát, báo cáo kết quả thực hiện.

- Bộ/ngành tổ chức triển khai thực hiện dự án đầu tư cho các cơ sở y tế trực thuộc Bộ/ngành và theo dõi, giám sát, báo cáo kết quả thực hiện.

3. Tổ chức thực hiện

- Cục Quản lý môi trường y tế là cơ quan đầu mối của Bộ Y tế, chịu trách nhiệm tham mưu cho Bộ Y tế tổ chức triển khai thực hiện Đề án và đôn đốc, theo dõi, giám sát, tổng hợp báo cáo tiến độ thực hiện Đề án. Đồng thời chịu trách nhiệm tổng hợp, lập Dự án “Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải cho các cơ sở y tế công lập bảo đảm đạt tiêu chuẩn môi trường” trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

- Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là cơ quan thường trực, tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố tổ chức triển khai Đề án và theo dõi, giám sát, báo cáo tiến độ thực hiện Đề án lĩnh vực do địa phương quản lý. Đồng thời chịu trách nhiệm lập báo cáo nhu cầu đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải cho các cơ sở y tế công lập do địa phương quản lý gửi Bộ Y tế (Cục Quản lý môi trường y tế).

- Cơ quan được giao nhiệm vụ quản lý về y tế của Bộ, ngành là đơn vị thường trực, tham mưu cho Bộ, ngành tổ chức triển khai Đề án và theo dõi, giám sát, báo cáo tiến độ thực hiện Đề án lĩnh vực Bộ, ngành quản lý. Đồng thời chịu trách nhiệm lập báo cáo nhu cầu đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải cho các cơ sở y tế công lập do Bộ, ngành quản lý trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt và gửi Bộ Y tế (Cục Quản lý môi trường y tế).
4. Thông tin, báo cáo

- Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi Báo cáo nhu cầu đầu tư/nâng cấp hệ thống xử lý chất thải y tế cho các cơ sở y tế công lập do địa phương quản lý để đạt mục tiêu của Đề án về Bộ Y tế (Cục Quản lý môi trường y tế) trước ngày 15 tháng 02 năm 2013 (theo biểu mẫu 1, biểu mẫu 2 và biểu mẫu 3).

- Các đơn vị y tế trực thuộc Bộ Y tế gửi Báo cáo nhu cầu đầu tư hệ thống xử lý chất thải y tế đối với cả chất thải rắn, khí thải và nước thải y tế của đơn vị về Bộ Y tế (Cục Quản lý môi trường y tế) trước ngày 15 tháng 01 năm 2013 (theo biểu mẫu 1, biểu mẫu 2 và biểu mẫu 3).

- Đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý về y tế của Bộ, ngành gửi nhu cầu đầu tư/nâng cấp hệ thống xử lý chất thải y tế cho các cơ sở y tế công lập do Bộ/ngành quản lý để đạt mục tiêu của Đề án về Bộ Y tế (Cục Quản lý môi trường y tế) trước ngày 15 tháng 01 năm 2013 (theo biểu mẫu 1, biểu mẫu 2 và biểu mẫu 3).

- Báo cáo kết quả thực hiện Đề án hàng năm đề nghị gửi về Bộ Y tế trước ngày 30 tháng 11 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương phản ánh kịp thời về Bộ Y tế (Cục Quản lý môi trường y tế) để nghiên cứu, phối hợp giải quyết.

Địa chỉ gửi báo cáo: Cục Quản lý môi trường y tế -Bộ Y tế (Phòng Môi trường cơ sở y tế) - Ngõ 135 Núi Trúc - Ba Đình - Hà Nội. Điện thoại: 04.37368160. Fax: 04.37368394./.
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